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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 21/12/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo bản tin của TT DBKTTV TW:
1. Tin cuối cùng về cơn bão số 15 (Kaitak): 

Chiều ngày 22/12, sau khi đi vào khu vực phía nam Côn Đảo, bão số 15 đã suy yếu thành thành áp thấp, di chuyển theo hướng Tây Tây nam và tan dần trên vùng biển Malaysia.
2. Tin bão gần biển Đông (Cơn bão Tembin)
Hồi 04 giờ ngày 23/12, vị trí tâm bão Tembin ở vào khoảng 7,7 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Philippin) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h) và có khả năng mạnh thêm, như vậy khoảng đêm 23/12, bão Tembin sẽ vượt qua phía Nam đảo Pa-la-oan (Philippin) và đi vào Biển Đông. Đến 04 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh do bão cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h) và tiếp tục mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau khoảng 400-500km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới (gió mạnh do bão cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 108,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

3. Tin không khí lạnh.
Ngày 22/12, bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. 

Dự báo: Chiều tối và đêm 23/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc và trung Trung Bộ. Từ ngày 24/12,  nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trong đợt rét ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống còn 11-14 độ, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. 

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ từ gần sáng và ngày 24/12 gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 21/12 đến 19h00 ngày 22/12, các khu vực trên cả nước mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm mưa lớn gồm Lý Sơn (Quảng Ngãi): 43 mm; Trường Sa (Khánh Hòa): 48 mm; Côn Đảo (BR. Vũng Tàu): 47mm.
2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 22/12 đến 07h00 ngày 23/12, trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa.
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 19/12 đến 19h00 ngày 22/12, các khu vực trên cả nước mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có mưa lớn hơn gồm Song Tử Tây (Khánh Hòa): 96 mm; Trường Sa (Khánh Hòa): 242 mm; Côn Đảo (BR.Vũng Tàu): 56 mm; Huyền Trân (BR. Vũng Tàu): 96 mm.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa thủy điện:
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công Thương, tính đến 7h00 ngày 23/12, trong số 140 hồ cập nhật thông tin, có 06 hồ xả qua tràn với lưu lượng từ 20-100 m3/s, riêng hồ Đrây Hlinh 1 (Đăk Lăk) xả 420 m3/s; lưu lượng về các hồ thủy điện dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi:

Theo báo cáo ngày 22/12/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 80-95% dung tích thiết kế, hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Có 01 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Thừa Thiên Huế: hồ Tả Trạch xả 80m3/s);

- Khu vực Nam Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 80-95% dung tích thiết kế, hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Có 04 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Quảng Nam: Hồ Phú Ninh: 30m3/s; Quảng Ngãi: hồ Nước Trong: 35m3/s; Bình Định: hồ Định Bình: 35m3/s, hồ Núi Một: 5m3/s);

- Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ: Hầu hết các hồ chứa đã đầy nước hoặc xấp xỉ đầy nước.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ


1. Ở Trung ương:

- Ngày 21/12/2017, Văn phòng thường trực đã sớm phát hành Thông báo 593/TWPCTT-TB gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang để các cơ quan, chủ phương tiện tàu thuyền chủ động nắm bắt thông tin về bão Tembin và điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp;

- Ngày 22/12/2017, Văn phòng thường trực đã ban hành công điện số 94/CĐ-TW hồi 16 giờ 00 gửi các Bộ, ngành, địa phương để chủ động các phương án ứng phó với bão; đã có văn bản số 596/TWPCTT-VP gửi các Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang tăng cường công tác thông tin, truyền thông ứng phó với bão Tembin.

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão từ các đài trong nước và quốc tế; Thường trực Ban Chỉ đạo đã thông tin, trao đổi với lãnh đạo các tỉnh trong vùng ảnh hưởng về diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và các địa phương đã tổ chức kiểm đếm tàu thuyền. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, đến 06h00 ngày 23/12/2017, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 68.999 phương tiện/339.839 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Hiện không còn phương tiện nào hoạt động trong phạm vi từ Vĩ độ 4,0 – 7,0 độ Vĩ Bắc và phía Đông Kinh tuyến 102 – 107 độ Kinh Đông. 

- Chuyển các tài liệu, phim hướng dẫn về kỹ thuật ứng phó với bão (chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, phim về bão Linda 97,… ) tới Văn phòng Ban chỉ huy các tỉnh để thông tin sâu rộng đến cộng đồng.  

- Tăng cường lực lượng, tổ chức trực ban 24/24 để bám sát diễn biến của bão và công tác triển khai của các Bộ, ngành và địa phương.

2. Ở địa phương:

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển đã triển khai thực hiện Công điện số 94, Thông báo số 593 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; đôn đốc, chỉ đạo công tác kiểm đếm, đảm bảo an toàn tàu thuyền, các hoạt động ven biển. 

Đến 7h00 ngày 23/12/2017, có 08 tỉnh/thành ven biển: Quảng Ngãi, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau đã ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban ngành cùng chính quyền địa phương triển khai một số công việc chủ động ứng phó với bão; 

Các tỉnh  Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang đã lên phương án di dời, sơ tán 234.222 hộ/949.460 nhân khẩu đến nơi an toàn.

V. TÌNH HÌNH TÀU THUYỂN

Theo báo cáo nhanh số 490/BC-CQTT ngày 23/12/2017 của cơ quan thường trực BCH PCTT TKCN Bộ Tư lệnh Biên phòng, Biên phòng các tỉnh, thành ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 68.999 phương tiện/339.839 người biết diễn biến, hướng di chuyển của ATNĐ và bão Tembin để chủ động di chuyển, phòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm, cụ thể:

Hoạt động ở khu vực từ 4 đến 70N, phía Đông 1020E đến 1070E: Không còn phương tiện nào.
Hoạt động các vùng biển khác và neo đậu tại các bến: 68.999 phương tiện/339.839 người.

VI. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng hầu hết khu vực quần đảo Trường Sa và khu vực Nam Bộ. Nhằm rút kinh nghiệm và đặc biệt tránh tư tưởng chủ quan, Văn phòng thường trực đề nghị một số công việc chính cần triển khai như sau:

- Tăng cường cập nhật thông tin, tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền; quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão để hướng dẫn di chuyển hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra;

- Huy động tối đa các lực lượng để kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu tại bến, khu vực neo đậu quanh các đảo, khu lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

- Rà soát các phương án đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là khu vực dân cư trên đảo, ven biển đang có nguy cơ sạt lở mạnh, vùng thấp trũng do ảnh hưởng của triều cường; khu vực nhà dân thô sơ không đủ sức chống chịu với sức gió của bão.

- Kiểm tra, rà soát sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, các trọng điểm sạt lở xung yếu, các công trình đang thi công, chống ngập đô thị do ảnh hưởng của nước dâng, triều cường và gió mạnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn chằng chống nhà cửa, kho tàng, hệ thống lưới điện, thông tin, cơ sở dịch vụ du lịch, chặt tỉa cành cây,.. để đảm bảo an toàn.

- Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN triển khai các đoàn công tác đến địa bàn xung yếu để kiểm tra, rà soát phương án ứng phó với bão theo phương châm “4 tại chỗ”; đặc biệt cần tăng cường công tác thông tin truyền thông ứng phó với bão, trong đó sẵn sàng phương án nhắn tin đến cộng đồng về diễn biến của bão và nước biển dâng;

- Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các Đại sứ quán các nước trong khu vực đề nghị giúp đỡ các ngư dân, tàu cá Việt Nam vào tránh trú bão và đảm bảo an toàn.

- Riêng đối với huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu),… đề nghị UBND các tỉnh cần rà soát và triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch và tàu thuyền.

- Tùy theo diễn biến của bão, các địa phương chủ động cấm biển;

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí nhất là các đài phường, xã cơ sở tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về diễn biến của bão và phổ biến các kỹ năng ứng phó với bão để người dân, tổ chức biết chủ động phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản; 

- Các Cục: QLXDCT, Chăn nuôi, Trồng trọt;

- Lưu VT.
	 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang


Trưởng ca trực: Bùi Quang Huy


Trực ban 1: Nguyễn Đức Thắng


Trực ban 2: Tạ Ngọc Tân
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